
Thứ Tiết 9A 9B 9C 9D 8A 8B  8C 8D 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D 6E

1 Toán-Huệ Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Văn-Tr.Chi Toán-V.Thủy KHTN-An văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Văn-Quỳnh TA-Phương Toán-Đông Văn-Xuân Văn-N.Hương Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện

2 Toán-Huệ Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Văn-Tr.Chi Toán-V.Thủy KHTN-An văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Văn-Quỳnh TA-Phương Toán-Đông Văn-Xuân Văn-N.Hương Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện

3 Văn-Tr.Chi Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Toán-Huệ KHTN-An Toán-H.Hà Toán-Nghiệp văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Văn-Quỳnh TA-Phương Văn-Xuân Toán-Chuyên Toán-V.Thủy Văn-Đỗ Hương Văn-M.Anh Toán-Diện

4 Văn-Tr.Chi Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Toán-Huệ KHTN-An Toán-H.Hà Toán-Nghiệp văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Toán-Đông TA-Phương Toán-Diện Toán-Chuyên Toán-V.Thủy Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh

1 KHTN-Bích TA-Đ.Anh Toán-N.Hà TA-M.Thủy Văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Văn-N.Hương

2 KHTN-Bích TA-Đ.Anh Toán-N.Hà TA-M.Thủy Văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Văn-N.Hương

3 TA-M.Thủy KHTN-Bích TA-Đ.Anh Văn-Tr.Chi Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Văn-N.Hương

4 TA-M.Thủy KHTN-Bích TA-Đ.Anh Văn-Tr.Chi Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Toán-Chuyên

1 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh KHTN-Bích Toán-Huệ Văn-N.Hương TA-Đ.Anh Văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân TA-M.Thủy Toán-V.Thủy Toán-Huyền TA-M.Chi Văn-M.Anh

2 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh KHTN-Bích Toán-Huệ Văn-N.Hương TA-Đ.Anh văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân TA-M.Thủy Toán-V.Thủy Văn-Đỗ Hương TA-M.Chi Văn-M.Anh

3 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh KHTN-Bích TA-Đ.Anh Văn-N.Hương Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Toán-H.Hà Toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Toán-Chuyên TA-M.Thủy Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền TA-Phương

4 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh KHTN-Bích TA-Đ.Anh Văn-N.Hương Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Văn-Quỳnh toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Toán-Chuyên TA-M.Thủy Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền TA-Phương
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1 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Văn-Tr.Chi Văn-N.Hương Toán-H.Hà KHTN-An TA-M.Thủy Toán-Nghiệp Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Toán-V.Thủy TA-M.Chi Toán-Huyền Văn-M.Anh

2 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Văn-Tr.Chi Văn-N.Hương Toán-H.Hà KHTN-An TA-M.Thủy Toán-Nghiệp Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Văn-Đỗ Hương TA-M.Chi Toán-Huyền Văn-M.Anh

3 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Toán-Huệ Toán-V.Thủy Văn-N.Hương TA-M.Thủy KHTN-An Toán-Nghiệp Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Văn-Xuân TA-M.Chi Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện

4 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Toán-Huệ Toán-V.Thủy Văn-N.Hương TA-M.Thủy KHTN-An văn-L.Thủy Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Toán-Đông TA-M.Chi Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện
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Hữu Bằng, ngày 01 tháng 11năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải Quảng

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chi chú: 

  - KHTN 9: Tuần 1,3 học Hóa (Đ/c Bích dạy), tuần 2,4 học Lí Đ/c N.Hà 

dạy 9AB, đ/c An dạy 9CD.

- KHTN 8: Tuần 1,3 học Lí (Đ/c An dạy, tuần 2,4 học Hóa Đ/c Bích dạy.

Thứ2

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG THCS HỮU BẰNG

THỜI KHÓA DẠY THÊM NĂM HỌC 2024-2025 (TUẦN 1,3)

(Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2024)



Thứ Tiết 9A 9B 9C 9D 8A 8B  8C 8D 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D 6E

1 Toán-Huệ Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Văn-Tr.Chi Toán-V.Thủy KHTN-An văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Văn-Quỳnh TA-Phương Toán-Đông Văn-Xuân Văn-N.Hương Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện

2 Toán-Huệ Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Văn-Tr.Chi Toán-V.Thủy KHTN-An văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Văn-Quỳnh TA-Phương Toán-Đông Văn-Xuân Văn-N.Hương Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện

3 Văn-Tr.Chi Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Toán-Huệ KHTN-An Toán-H.Hà Toán-Nghiệp văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Văn-Quỳnh TA-Phương Văn-Xuân Toán-Chuyên Toán-V.Thủy Văn-Đỗ Hương Văn-M.Anh Toán-Diện

4 Văn-Tr.Chi Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Toán-Huệ KHTN-An Toán-H.Hà Toán-Nghiệp văn-L.Thủy TA-Đ.Anh Toán-Đông TA-Phương Toán-Diện Toán-Chuyên Toán-V.Thủy Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh

1 KHTN-N.Hà TA-Đ.Anh KHTN-An TA-M.Thủy Văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Văn-N.Hương

2 KHTN-N.Hà TA-Đ.Anh KHTN-An TA-M.Thủy Văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Văn-N.Hương

3 TA-M.Thủy KHTN-N.Hà TA-Đ.Anh Văn-Tr.Chi Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Văn-N.Hương

4 TA-M.Thủy KHTN-N.Hà TA-Đ.Anh Văn-Tr.Chi Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Toán-Chuyên

1 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Toán-Huệ Văn-N.Hương TA-Đ.Anh Văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân TA-M.Thủy Toán-V.Thủy Toán-Huyền TA-M.Chi Văn-M.Anh

2 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Toán-Huệ Văn-N.Hương TA-Đ.Anh văn-L.Thủy Toán-Nghiệp Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân TA-M.Thủy Toán-V.Thủy Văn-Đỗ Hương TA-M.Chi Văn-M.Anh

3 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh KHTN-An TA-Đ.Anh Văn-N.Hương Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Toán-H.Hà Toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Toán-Chuyên TA-M.Thủy Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền TA-Phương

4 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh KHTN-An TA-Đ.Anh Văn-N.Hương Toán-Nghiệp văn-L.Thủy Văn-Quỳnh toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Toán-Chuyên TA-M.Thủy Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền TA-Phương
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1 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Văn-Tr.Chi Văn-N.Hương Toán-H.Hà KHTN-An TA-M.Thủy Toán-Nghiệp Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Toán-V.Thủy TA-M.Chi Toán-Huyền Văn-M.Anh

2 Toán-Huệ Toán-N.Hà Văn-Ngô Anh Văn-Tr.Chi Văn-N.Hương Toán-H.Hà KHTN-An TA-M.Thủy Toán-Nghiệp Văn-Quỳnh Toán-Đông Văn-Xuân Toán-Diện Văn-Đỗ Hương TA-M.Chi Toán-Huyền Văn-M.Anh

3 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Toán-Huệ Toán-V.Thủy Văn-N.Hương TA-M.Thủy KHTN-An Toán-Nghiệp Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Văn-Xuân TA-M.Chi Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện

4 Văn-Tr.Chi Văn-Ngô Anh Toán-N.Hà Toán-Huệ Toán-V.Thủy Văn-N.Hương TA-M.Thủy KHTN-An văn-L.Thủy Toán-H.Hà Văn-Quỳnh Toán-Đông TA-M.Chi Văn-Đỗ Hương Toán-Huyền Văn-M.Anh Toán-Diện
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UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG THCS HỮU BẰNG

THỜI KHÓA DẠY THÊM NĂM HỌC 2024-2025 (TUẦN 2,4)

(Thực hiện từ ngày 30 tháng 9 năm 2024)

Thứ2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chi chú: 

  - KHTN 9: Tuần 1,3 dạy Hóa học  (Đ/c Bích), tuần 2,4 dạy Vật Lí (Đ/c 

N.Hà 9AB, đ/c An 9CD).

- KHTN 8: Tuần 1,3 dạy Vật  Lí (Đ/c An dạy), tuần 2,4 dạy Hóa học (Đ/c 

Bích).

Hữu Bằng, ngày 01 tháng 11năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hải Quảng




